	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

NĂM HỌC: 2019 - 2020

	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 7
Thời gian: 45 phút


I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐỀ: 
1. Kiến thức:  Kiểm tra và đánh giá các kiến thức của HS về:
- Định luật truyền thẳng của ánh sáng. Định luật phản xạ ánh sáng
- Ảnh của một vật đặt trước gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Ứng dụng của gương cầu lõm.
- Nguồn âm. Độ cao, độ to của âm.

- Môi trường truyền âm. Phản xạ âm. Tiếng vang.

2. Kỹ năng: 
- Vẽ tia phản xạ, vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
- Tính được tần số âm. 
3. Thái độ: Giúp học sinh có ý thức trong học tập, làm việc nghiêm túc và cần cù. 

4. Năng lực: Năng lực tư duy, năng lực tổng hợp kiến thức, năng lực trình bày bài.
II. MA TRẬN ĐỀ:
	           Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Sự truyền thẳng ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng
	- Nhận biết được khi nào nhìn thấy một vật.

- Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng, hiện tượng phản xạ ánh sáng và nguồn sáng.


	Hiểu được hiện tượng bóng nửa tối trong thực tế.
	Vận dụng kiến thức vẽ tia phản xạ và tính được số đo góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4

1đ

10%
	
	1
0,25đ

2,5%
	
	
	2
1,25đ

12,5%
	
	
	7
2,5đ

25%

	Ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm
	- Nêu được đặc điểm của các loại gương. 

- Nêu được tác dụng của gương cầu lõm
	Hiểu được hiện tượng thực tế liên quan đến gương cầu lõm.
	Vẽ được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4

1đ 

10%
	
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	1

0,75đ

7,5%
	
	
	6
2đ
20%

	Nguồn âm. Độ cao, độ to của âm
	- Nêu được khái niệm dao động.
- Nêu được đơn vị độ cao của âm.

- Nêu được độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động.
	- Chỉ ra được nguồn âm.

 - Hiểu được khi nào nguồn âm phát ra âm cao, âm thấp.
	- Tính được tần số dao động.

- Hiểu được khi nào tai nghe được âm thanh.
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4
1đ 

10%
	
	2

0,5đ

5%
	2
2đ

20%
	
	
	
	
	8
3,5đ 

35%

	Môi trường truyền âm. Phản xạ âm. Tiếng vang
	- Nhận biết được môi trường truyền âm và so sánh được vận tốc truyền âm giữa các môi trường.

- Mô tả được vật phản xạ âm tốt.
	
	
	
	
	Tính được độ sâu của đáy biển tại nơi tàu phát ra sóng siêu âm.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4
1đ 

10%
	
	
	
	
	
	
	1

1đ

10%
	5
2đ 

20%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	16
4đ 

40%
	6
3đ 

30%
	3
2đ 

20%
	1

1đ

10%
	26
10đ 

100%
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm sáng song song thành một chùm sáng:

A. vừa song song vừa hội tụ.
B. song song.

C. hội tụ.
D. phân kì.
Câu 2: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước thì:

A. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

B. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi bằng vùng nhìn thấy của gương phẳng.

C. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

D. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi nhỏ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.
Câu 3: Trong không khí ánh sáng truyền đi theo đường nào?
  A. đường gấp khúc.                                           B. đường cong.

  C. đường thẳng.                                                 D. đường tròn.

Câu 4: Ta nhìn thấy một vật khi:


A. ta mở mắt hướng về phía vật.                      B. có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.


C. vật được chiếu sáng.                                    D. mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.

Câu 5: Độ cao của âm có đơn vị:

A. Hz
B. m
C. dB
D. m/s
Câu 6: Dao động là:

  A. chuyển động được lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng.

  B. số dao động trong một giây.

  C. độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng.

  D. sự chuyển dời vị trí của vật này so với vật khác.
Câu 7: Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào đã phát ra âm đó?


A. Không khí xung quanh trống.
B. Dùi trống.


C. Tay bác bảo vệ gõ trống.
D. Mặt trống.

Câu 8: Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng:

A. khi gặp một bề mặt nhẵn tia sáng đổi hướng và truyền đi trong môi trường thứ hai.

B. tia sáng bị gãy khúc khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

C. tia sáng truyền thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính.

D. tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn.
Câu 9: Vì sao trên ô tô hay xe máy, người ta không gắn gương cầu lõm để cho người lái xe quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?


A. Vì ảnh không rõ nét.


B. Vì ảnh ảo nhỏ hơn vật nhiều lần.


C. Vì vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo.


D. Vì ảnh ảo nằm xa gương ở phía sau mắt.

Câu 10: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:

A. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai cùng một lúc.

B. Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây.

C. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra.

D. Âm phản xạ gặp vật cản.
Câu 11: Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:


A. phẳng và sáng.
B. gồ ghề và mềm.


C. nhẵn và cứng.
D. mấp mô và cứng.
Câu 12: Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào?


A. Tần số dao động.
B. Kích thước của vật dao động.


C. Nhiệt độ của môi trường truyền âm.
D. Biên độ dao động.

Câu 13: Vận tốc truyền âm trong các môi trường tăng theo thứ tự:


A. rắn, lỏng và khí.
B. rắn, khí và lỏng.


C. khí, rắn và lỏng.
D. khí, lỏng và rắn.

Câu 14: Khoảng cách từ ảnh của vật đến gương phẳng có tính chất nào sau đây?

A. Lớn gấp 2 lần khoảng cách từ vật đến gương.

B. Bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Lớn gấp 4 lần khoảng cách từ vật đến gương.

D. Nhỏ hơn khoảng cách vật đến gương.
Câu 15: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Chất khí.
B. chất lỏng.
C. Chân không.
D. Chất rắn.
Câu 16: Vật nào sau đây phát ra âm bổng nhất?

A. Mặt trống dao động với tần số 30 Hz

B. Dây đàn Ghi-ta dao động với tần số 50 Hz.

C. Màng loa dao động với tần số 25 Hz

D. Mặt chiêng dao động với tần số 15 Hz.
Câu 17: Trong các vật sau đây vật nào được coi là nguồn âm?

A. Chiếc âm thoa đặt trên bàn.

B. Cái trống đặt trong sân trường.

C. Chiếc sáo mà người nghệ sĩ đang thổi trên sân khấu.

D. Cái còi của trọng tài bóng đá đang cầm.
Câu 18: Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn?


A. Ngọn nến sáng mạnh hơn.
B. Không có gì khác.


C. Ngọn nến sáng yếu hơn.
D. Chỉ nhìn thấy một phần của ngọn nến.

Câu 19: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào sau đây?

A. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.
B. Ảnh ảo, lớn hơn vật.

C. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.
D. Ảnh thật, lớn hơn vật.
Câu 20: Vật nào là nguồn sáng?

A. Bóng đèn đang phát sáng.                            B. mảnh thủy tinh dưới ánh nắng Mặt trời.

C. quần áo đang phơi ngoài nắng.                    D. quyển sách đặt trên bàn vào buổi sáng.
B. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Trong 40 giây, một lá thép thực hiện được 840 dao động.
a) Tính tần số dao động của lá thép?
b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay không? Tai con người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao?
[image: image1.emf]S
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I

Câu 2: (2 điểm) 
Cho tia tới SI chiếu đến gương phẳng hợp với mặt gương một góc 400.
a) Vẽ ảnh S’ của điểm sáng S.
b) Vẽ tia phản xạ IR. 
c) Tính góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới?
Câu 3: (1 điểm) 
Biết thời gian từ lúc tàu phát ra sóng siêu âm đến khi nhận sóng siêu âm phản xạ trở lại là 
1,6 giây. Hãy tính độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền âm trong nước biển là 1500m/s.
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	D
	B
	C
	B
	C
	D
	B
	A


B. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	a) Tần số của vật 1 là: f = 840 : 40 = 21 (Hz)
b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh. 

Con người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra . Vì tai ta nghe được âm thanh có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz.[image: image2.emf]50°
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	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(2 điểm)
	[image: image3.emf]S
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a) - Vẽ đúng hình.

    - Đầy đủ kí hiệu.                                                

b) - Vẽ đúng hình.

[image: image4.emf]i
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    - Đầy đủ kí hiệu.                                                

c)  Theo định luật phản xạ ánh sáng: i = i’ = 900 – 400 = 500
Ta có: Góc SIR = 500 + 500 = 1000
	0,75đ
0,75đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 3
(1 điểm)
	Gọi chiều sâu của đáy biển cần tìm là h

Vì sóng siêu âm từ khi phát ra đến khi thu được âm phản xạ mất 1,6 giây nên:    s = v.t ↔ 2.h = v.t 
                                    ↔ 2.h = 1500 . 1,6 ↔ h = 1200
 Vậy chiều sâu của đáy biển là h = 1200 (m)
	0,5đ
0,5đ
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Độ cao của âm có đơn vị:

A. Hz
B. m/s
C. dB
D. m
Câu 2: Trong không khí ánh sáng truyền đi theo đường nào?

  A. đường gấp khúc.                                           B. đường cong.

  C. đường thẳng.                                                 D. đường tròn.

Câu 3: Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào đã phát ra âm đó?

A. Tay bác bảo vệ gõ trống.
B. Không khí xung quanh trống.

C. Dùi trống.
D. Mặt trống.
Câu 4: Khoảng cách từ ảnh của vật đến gương phẳng có tính chất nào sau đây?

A. Lớn gấp 2 lần khoảng cách từ vật đến gương.

B. Bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Lớn gấp 4 lần khoảng cách từ vật đến gương.

D. Nhỏ hơn khoảng cách vật đến gương.
Câu 5: Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng:

A. khi gặp một bề mặt nhẵn tia sáng đổi hướng và truyền đi trong môi trường thứ hai.

B. tia sáng bị gãy khúc khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

C. tia sáng truyền thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính.

D. tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn.
Câu 6: Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:

A. gồ ghề và mềm.
B. nhẵn và cứng.

C. phẳng và sáng.
D. mấp mô và cứng.
Câu 7: Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Nhiệt độ của môi trường truyền âm.
B. Tần số dao động.

C. Kích thước của vật dao động.
D. Biên độ dao động.
Câu 8: Ta nhìn thấy một vật khi:

A. mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.     B. có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

C. ta mở mắt hướng về phía vật.                     D. vật được chiếu sáng.
Câu 9: Vật nào là nguồn sáng?

A. mảnh thủy tinh dưới ánh nắng Mặt trời.      B. quần áo đang phơi ngoài nắng.

C. quyển sách đặt trên bàn vào buổi sáng.       D. Bóng đèn đang phát sáng.                            
Câu 10: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:

A. Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây.

B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai cùng một lúc.

C. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra.

D. Âm phản xạ gặp vật cản.
Câu 11: Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn?

A. Ngọn nến sáng mạnh hơn.
B. Không có gì khác.

C. Ngọn nến sáng yếu hơn.
D. Chỉ nhìn thấy một phần của ngọn nến.
Câu 12: Vì sao trên ô tô hay xe máy, người ta không gắn gương cầu lõm để cho người lái xe quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?

A. Vì ảnh ảo nhỏ hơn vật nhiều lần.

B. Vì ảnh không rõ nét.

C. Vì vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo.

D. Vì ảnh ảo nằm xa gương ở phía sau mắt.
Câu 13: Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm sáng song song thành một chùm sáng:

A. song song.
B. vừa song song vừa hội tụ.

C. hội tụ.
D. phân kì.
Câu 14: Vận tốc truyền âm trong các môi trường tăng theo thứ tự:

A. khí, lỏng và rắn.
B. khí, rắn và lỏng.

C. rắn, khí và lỏng.
D. rắn, lỏng và khí.
Câu 15: Vật nào sau đây phát ra âm bổng nhất?

A. Mặt trống dao động với tần số 30 Hz          B. Dây đàn Ghi-ta dao động với tần số 50 Hz.

C. Màng loa dao động với tần số 25 Hz           D. Mặt chiêng dao động với tần số 15 Hz.
Câu 16: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào sau đây?

A. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.
B. Ảnh ảo, lớn hơn vật.

C. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.
D. Ảnh thật, lớn hơn vật.
Câu 17: Trong các vật sau đây vật nào được coi là nguồn âm?

A. Chiếc sáo mà người nghệ sĩ đang thổi trên sân khấu.

B. Cái trống đặt trong sân trường.

C. Chiếc âm thoa đặt trên bàn.

D. Cái còi của trọng tài bóng đá đang cầm.
Câu 18: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Chất rắn.
B. Chất khí.
C. Chân không.
D. chất lỏng.
Câu 19: Dao động là:

  A. độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng.

  B. số dao động trong một giây.

  C. chuyển động được lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng.

  D. sự chuyển dời vị trí của vật này so với vật khác.
Câu 20: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước thì:

A. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

B. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi nhỏ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

C. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

D. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi bằng vùng nhìn thấy của gương phẳng.
B. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Trong 50 giây, một lá thép thực hiện được 900 dao động.
a) Tính tần số dao động của lá thép?
b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay không? Tai con người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao?
Câu 2: (2 điểm) 
Cho tia tới SI chiếu đến gương phẳng hợp với mặt gương một góc 500.
a) Vẽ ảnh S’ của điểm sáng S.

b) Vẽ tia phản xạ IR. 

c) Tính góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới?
Câu 3: (1 điểm) 

Biết thời gian từ lúc tàu phát ra sóng siêu âm đến khi nhận sóng siêu âm phản xạ trở lại là 

1,6 giây. Hãy tính độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền âm trong nước biển là 1500m/s.
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	D
	B
	D
	B
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	C
	C


B. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	a) Tần số của vật 1 là: f = 900 : 50 = 18 (Hz)
b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh. 

Con người không thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra Vì tai ta chỉ nghe được âm thanh có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(2 điểm)
	a) - Vẽ đúng hình.

    - Đầy đủ kí hiệu.                                                

b) - Vẽ đúng hình.

    - Đầy đủ kí hiệu.                                                

c)  Theo định luật phản xạ ánh sáng: i = i’ = 900 - 500 = 400

Ta có: Góc SIR = 400 + 400 = 800
	0,75đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 3

(1 điểm)
	Gọi chiều sâu của đáy biển cần tìm là h

Vì sóng siêu âm từ khi phát ra đến khi thu được âm phản xạ mất 1,6 giây nên:    s = v.t ↔ 2.h = v.t 

                                    ↔ 2.h = 1500 . 1,6 ↔ h = 1200
 Vậy chiều sâu của đáy biển là h = 1200 (m)
	0,5đ

0,5đ


	Ban Giám Hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm chuyên môn

Đỗ Thị Minh Xuân
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:

A. gồ ghề và mềm.
B. nhẵn và cứng.

C. phẳng và sáng.
D. mấp mô và cứng.
Câu 2: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:

A. Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây.

B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai cùng một lúc.

C. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra.

D. Âm phản xạ gặp vật cản.
Câu 3: Vận tốc truyền âm trong các môi trường tăng theo thứ tự:

A. rắn, khí và lỏng.
B. rắn, lỏng và khí.

C. khí, rắn và lỏng.
D. khí, lỏng và rắn.
Câu 4: Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm sáng song song thành một chùm sáng:

A. hội tụ.
B. song song.

C. phân kì.
D. vừa song song vừa hội tụ.
Câu 5: Vật nào sau đây phát ra âm bổng nhất?

A. Màng loa dao động với tần số 25 Hz           B. Dây đàn Ghi-ta dao động với tần số 50 Hz.

C. Mặt chiêng dao động với tần số 15 Hz.       D. Mặt trống dao động với tần số 30 Hz
Câu 6: Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn?

A. Ngọn nến sáng mạnh hơn.
B. Không có gì khác.

C. Ngọn nến sáng yếu hơn.
D. Chỉ nhìn thấy một phần của ngọn nến.
Câu 7: Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng:

A. tia sáng truyền thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính.

B. khi gặp một bề mặt nhẵn tia sáng đổi hướng và truyền đi trong môi trường thứ hai.

C. tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn.

D. tia sáng bị gãy khúc khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
Câu 8: Khoảng cách từ ảnh của vật đến gương phẳng có tính chất nào sau đây?

A. Bằng khoảng cách từ vật đến gương.

B. Lớn gấp 4 lần khoảng cách từ vật đến gương.

C. Nhỏ hơn khoảng cách vật đến gương.

D. Lớn gấp 2 lần khoảng cách từ vật đến gương.
Câu 9: Dao động là:

  A. độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng.

  B. số dao động trong một giây.

  C. chuyển động được lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng.

  D. sự chuyển dời vị trí của vật này so với vật khác.
Câu 10: Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Biên độ dao động.
B. Kích thước của vật dao động.

C. Tần số dao động.
D. Nhiệt độ của môi trường truyền âm.
Câu 11: Độ cao của âm có đơn vị:

A. m
B. m/s
C. dB
D. Hz
Câu 12: Ta nhìn thấy một vật khi:

A. vật được chiếu sáng.                                   B. ta mở mắt hướng về phía vật.

C. mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.     D. có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
Câu 13: Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào đã phát ra âm đó?

A. Không khí xung quanh trống.
B. Dùi trống.

C. Mặt trống.
D. Tay bác bảo vệ gõ trống.
Câu 14: Trong không khí ánh sáng truyền đi theo đường nào?
  A. đường gấp khúc.                                           B. đường cong.

  C. đường thẳng.                                                 D. đường tròn.

Câu 15: Vì sao trên ô tô hay xe máy, người ta không gắn gương cầu lõm để cho người lái xe quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?

A. Vì ảnh ảo nằm xa gương ở phía sau mắt.

B. Vì vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo.

C. Vì ảnh không rõ nét.

D. Vì ảnh ảo nhỏ hơn vật nhiều lần.
Câu 16: Vật nào là nguồn sáng?

A. mảnh thủy tinh dưới ánh nắng Mặt trời.      B. quyển sách đặt trên bàn vào buổi sáng.

C. quần áo đang phơi ngoài nắng.                    D. Bóng đèn đang phát sáng.                            Câu 17: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Chất rắn.
B. Chất khí.
C. Chân không.
D. chất lỏng.
Câu 18: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước thì:

A. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

B. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi nhỏ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

C. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

D. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi bằng vùng nhìn thấy của gương phẳng.
Câu 19: Trong các vật sau đây vật nào được coi là nguồn âm?

A. Chiếc sáo mà người nghệ sĩ đang thổi trên sân khấu.

B. Cái trống đặt trong sân trường.

C. Chiếc âm thoa đặt trên bàn.

D. Cái còi của trọng tài bóng đá đang cầm.
Câu 20: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào sau đây?

A. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.
B. Ảnh ảo, lớn hơn vật.

C. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.
D. Ảnh thật, lớn hơn vật.
B. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Trong 40 giây, một lá thép thực hiện được 840 dao động.
a) Tính tần số dao động của lá thép?
b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay không? Tai con người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao?
Câu 2: (2 điểm) 
Cho tia tới SI chiếu đến gương phẳng hợp với mặt gương một góc 400.
a) Vẽ ảnh S’ của điểm sáng S.

b) Vẽ tia phản xạ IR. 

c) Tính góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới?
Câu 3: (1 điểm) 

Biết thời gian từ lúc tàu phát ra sóng siêu âm đến khi nhận sóng siêu âm phản xạ trở lại là 

1,6 giây. Hãy tính độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền âm trong nước biển là 1500m/s.
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	B
	D
	C
	C
	A
	B


B. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	a) Tần số của vật 1 là: f = 840 : 40 = 21 (Hz)
b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh. 

Con người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra . Vì tai ta nghe được âm thanh có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(2 điểm)
	a) - Vẽ đúng hình.

    - Đầy đủ kí hiệu.                                                

b) - Vẽ đúng hình.

    - Đầy đủ kí hiệu.                                                

c)  Theo định luật phản xạ ánh sáng: i = i’ = 900 - 400 = 500
Ta có: Góc SIR = 500 + 500 = 1000
	0,75đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 3

(1 điểm)
	Gọi chiều sâu của đáy biển cần tìm là h

Vì sóng siêu âm từ khi phát ra đến khi thu được âm phản xạ mất 1,6 giây nên:    s = v.t ↔ 2.h = v.t 

                                    ↔ 2.h = 1500 . 1,6 ↔ h = 1200
 Vậy chiều sâu của đáy biển là h = 1200 (m)
	0,5đ

0,5đ


	Ban Giám Hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm chuyên môn

Đỗ Thị Minh Xuân
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng:

A. tia sáng truyền thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính.

B. khi gặp một bề mặt nhẵn tia sáng đổi hướng và truyền đi trong môi trường thứ hai.

C. tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn.

D. tia sáng bị gãy khúc khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
Câu 2: Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:

A. nhẵn và cứng.
B. mấp mô và cứng.

C. phẳng và sáng.
D. gồ ghề và mềm.
Câu 3: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước thì:

A. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

B. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi nhỏ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

C. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

D. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi bằng vùng nhìn thấy của gương phẳng.
Câu 4: Vật nào sau đây phát ra âm bổng nhất?

A. Màng loa dao động với tần số 25 Hz           B. Dây đàn Ghi-ta dao động với tần số 50 Hz.

C. Mặt chiêng dao động với tần số 15 Hz.       D. Mặt trống dao động với tần số 30 Hz
Câu 5: Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn?

A. Ngọn nến sáng mạnh hơn.
B. Không có gì khác.

C. Ngọn nến sáng yếu hơn.
D. Chỉ nhìn thấy một phần của ngọn nến.
Câu 6: Độ cao của âm có đơn vị:

A. m
B. Hz
C. dB
D. m/s
Câu 7: Trong không khí ánh sáng truyền đi theo đường nào?

  A. đường gấp khúc.                                           B. đường cong.

  C. đường thẳng.                                                 D. đường tròn.

Câu 8: Vì sao trên ô tô hay xe máy, người ta không gắn gương cầu lõm để cho người lái xe quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?

A. Vì ảnh không rõ nét.

B. Vì vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo.

C. Vì ảnh ảo nằm xa gương ở phía sau mắt.

D. Vì ảnh ảo nhỏ hơn vật nhiều lần.
Câu 9: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Chất rắn.
B. Chất khí.
C. Chân không.
D. chất lỏng.
Câu 10: Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào đã phát ra âm đó?

A. Mặt trống.
B. Dùi trống.

C. Không khí xung quanh trống.
D. Tay bác bảo vệ gõ trống.
Câu 11: Vận tốc truyền âm trong các môi trường tăng theo thứ tự:

A. khí, rắn và lỏng.
B. rắn, lỏng và khí.

C. khí, lỏng và rắn.
D. rắn, khí và lỏng.
Câu 12: Khoảng cách từ ảnh của vật đến gương phẳng có tính chất nào sau đây?

A. Lớn gấp 4 lần khoảng cách từ vật đến gương.

B. Lớn gấp 2 lần khoảng cách từ vật đến gương.

C. Bằng khoảng cách từ vật đến gương.

D. Nhỏ hơn khoảng cách vật đến gương.
Câu 13: Ta nhìn thấy một vật khi:

A. có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.          B. ta mở mắt hướng về phía vật.

C. mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.     D. vật được chiếu sáng.
Câu 14: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:

A. Âm phản xạ gặp vật cản.

B. Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây.

C. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai cùng một lúc.

D. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra.
Câu 15: Vật nào là nguồn sáng?

A. mảnh thủy tinh dưới ánh nắng Mặt trời.     B. quyển sách đặt trên bàn vào buổi sáng.

C. quần áo đang phơi ngoài nắng.                   D. Bóng đèn đang phát sáng.                            
Câu 16: Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm sáng song song thành một chùm sáng:

A. phân kì.
B. song song.

C. vừa song song vừa hội tụ.
D. hội tụ.
Câu 17: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào sau đây?

A. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.
B. Ảnh ảo, lớn hơn vật.

C. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.
D. Ảnh thật, lớn hơn vật.
Câu 18: Trong các vật sau đây vật nào được coi là nguồn âm?

A. Chiếc âm thoa đặt trên bàn.

B. Cái còi của trọng tài bóng đá đang cầm.

C. Chiếc sáo mà người nghệ sĩ đang thổi trên sân khấu.

D. Cái trống đặt trong sân trường.
Câu 19: Dao động là:

   A. độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng.

   B. số dao động trong một giây.

   C. sự chuyển dời vị trí của vật này so với vật khác.

   D. chuyển động được lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng.
Câu 20: Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Tần số dao động.
B. Kích thước của vật dao động.

C. Nhiệt độ của môi trường truyền âm.
D. Biên độ dao động.
B. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Trong 50 giây, một lá thép thực hiện được 900 dao động.
a) Tính tần số dao động của lá thép?
b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay không? Tai con người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao?
Câu 2: (2 điểm) 
Cho tia tới SI chiếu đến gương phẳng hợp với mặt gương một góc 500.
a) Vẽ ảnh S’ của điểm sáng S.

b) Vẽ tia phản xạ IR. 

c) Tính góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới?
Câu 3: (1 điểm) 

Biết thời gian từ lúc tàu phát ra sóng siêu âm đến khi nhận sóng siêu âm phản xạ trở lại là 

1,6 giây. Hãy tính độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền âm trong nước biển là 1500m/s.
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	A
	B
	D
	D
	B
	C
	D
	D


B. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	a) Tần số của vật 1 là: f = 900 : 50 = 18 (Hz)
b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh. 

Con người không thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra Vì tai ta chỉ nghe được âm thanh có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(2 điểm)
	a) - Vẽ đúng hình.
    - Đầy đủ kí hiệu.                                                

b) - Vẽ đúng hình.

    - Đầy đủ kí hiệu.                                                

c)  Theo định luật phản xạ ánh sáng: i = i’ = 900 - 500 = 400
Ta có: Góc SIR = 400 + 400 = 800
	0,75đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 3

(1 điểm)
	Gọi chiều sâu của đáy biển cần tìm là h

Vì sóng siêu âm từ khi phát ra đến khi thu được âm phản xạ mất 1,6 giây nên:    s = v.t ↔ 2.h = v.t 

                                    ↔ 2.h = 1500 . 1,6 ↔ h = 1200
 Vậy chiều sâu của đáy biển là h = 1200 (m)
	0,5đ

0,5đ


	Ban Giám Hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm chuyên môn
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